
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA TƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND 

V/v rà soát hiện trạng và đề 

xuất việc sử dụng thiết bị, phần 

mềm khi thực hiện sắp xếp, tổ 

chức lại đơn vị hành chính cấp 

xã và xây dựng chính quyền 

địa phương 02 cấp 

      Ba Tơ, ngày        tháng 5 năm 2025 

Kính gửi: 
 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Các cơ quan Hành chính thuộc UBND huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 2592/UBND-TTHC ngày 07/5/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về đánh giá thực trạng Bộ phận Một cửa cấp xã dự kiến thành lập 

Trung tâm phục vụ hành chính công và Công văn số 1027/SKHCN-

BCVT&CNTT ngày 21/5/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc rà soát 

hiện trạng và đề xuất việc sử dụng thiết bị, phần mềm khi thực hiện sắp xếp, tổ 

chức lại đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng chính quyền địa phương 02 cấp 

Để đảm bảo sử dụng hiệu quả trang thiết bị, phần mềm phục vụ hoạt động 

cơ quan nhà nước thuộc tỉnh khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính 

cấp xã và xây dựng chính quyền địa phương 02 cấp, Uỷ ban nhân dân huyện yêu 

cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan Hành chính thuộc 

huyện báo cáo các nội dung, như sau: 

1. Triển khai rà soát, báo cáo hiện trạng về thiết bị, phần mềm phục vụ hoạt 

động tại UBND cấp huyện và các phòng, ban trực thuộc (không bao gồm tại Bộ 

phận một cửa cấp huyện); đề xuất phương án sử dụng khi thực hiện sắp xếp, theo 

Phụ lục I. 

2. Rà soát, báo cáo hiện trạng về thiết bị, phần mềm phục vụ hoạt động tại 

UBND cấp xã (không bao gồm tại Bộ phận một cửa xã); đề xuất phương án sử 

dụng khi thực hiện sắp xếp, theo Phụ lục II.  

3. Rà soát, báo cáo hiện trạng về thiết bị, phần mềm phục vụ hoạt động tại 

Bộ phận Một cửa cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã (hiện nay); dự kiến 

phương án bố trí cho Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã (mới) và đề xuất 

nhu cầu để đảm bảo phục vụ hoạt động (nếu có), theo Phụ lục III. 

4. Tổng hợp các thiết bị, phần mềm của huyện đã đầu tư, mua sắm, sử dụng, 

đang còn sử dụng tốt nhưng không có nhu cầu tiếp tục sử dụng cho cơ quan cấp 

xã sau thời điểm kết thúc cơ quan cấp huyện, đề xuất bàn giao về cơ quan cấp 

tỉnh, theo Phụ lục IV. 
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5. Để xuất trang bị bổ sung cho cơ quan cấp xã/phường/đặc khu, theo Phụ 

lục V. 

Văn bản báo cáo của UBND xã, thị trấn và các cơ quan hành chính thuộc 

huyện gửi về Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin trước ngày 28/5/2025 để 

tổng hợp, báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn, thủ trưởng các cơ quan Hành chính trực thuộc UBND huyện khẩn trương 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VH,KH&TT; 

- Lưu: VT, VH,KH&TT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 
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Phụ lục I 

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, PHẦN MỀM  

TẠI CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Công văn số         /UBND  ngày     /5/2025 của UBND huyện) 

 

STT 
Tên thiết bị, hệ 

thống phần mềm 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Năm đầu tư, mua sắm/Đơn 

vị quản lý sử dụng 
Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

I Thiết bị văn phòng      

1 Máy in … Cái 
2024 (Phòng A: 3 cái, Phòng 

B: 2 cái;…) 

-…cái sử dụng tốt 

- … hỏng 

chuyển giao: 

- …cái cho xã A sử dụng,  

- …cái cho xã B sử dụng 

2 Máy tính để bàn … cái 

2024 (Phòng A: 3 cái, Phòng 

B: 2 cái;…) 
- …cái Win 10/Tốt 

- …cái Win 11/Tốt 

chuyển giao: 

- …cái cho xã A sử dụng,  

- …cái cho xã B sử dụng 

3 Máy tính xách tay … cái 

2024 (Phòng A: 3 cái, Phòng 

B: 2 cái;…) 
- …cái Win 10/Tốt 

- …cái Win 11/Tốt 

chuyển giao: 

- …cái cho xã A sử dụng,  

- …cái cho xã B sử dụng 

4 Máy scan … cái 
2024 (Phòng A: 3 cái, Phòng 

B: 2 cái;…) 

-…cái sử dụng tốt 

- … hỏng 

chuyển giao: 

- …cái cho xã A sử dụng,  

- …cái cho xã B sử dụng 

5 Máy photo …  
2024 (Phòng A: 3 cái, Phòng 

B: 2 cái;…) 

-…cái sử dụng tốt 

- … hỏng 

chuyển giao: 

- …cái cho xã A sử dụng,  

- …cái cho xã B sử dụng 

… … … … … … … 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng VD: 01 
VD: hệ 

thống 
VD: 2023/ Văn phòng huyện VD: tốt 

VD: chuyển giao cho xã A 

để tiếp tục sử dụng 
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STT 
Tên thiết bị, hệ 

thống phần mềm 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Năm đầu tư, mua sắm/Đơn 

vị quản lý sử dụng 
Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

2 
Thiết bị chuyển 

mạch (Swtich) 
     

3 
Thiết bị an toàn 

thông tin 
     

4 Thiết bị máy chủ      

n ……………..      

III 

Hệ thống hội nghị 

truyền hình trực 

tuyến 

     

1 
Hệ thống đa điểm 

(MCU) 
VD: 01 

VD: hệ 

thống 
VD: 2023/Văn phòng huyện VD: tốt 

VD: chuyển giao cho xã A 

để tiếp tục sử dụng 

2 
Thiết bị đầu cuối 

(VCS) 
     

3 
Thiết bị camera hội 

nghị 
     

4 

Hệ thống âm thanh 

phòng họp trực 

tuyến 

     

5 
Thiết bị hiển thị 

hình ảnh  
     

n ……………..      

IV 
Phần mềm/cơ sở 

dữ liệu 
     

1 Phần mềm A VD: 01 
VD: hệ 

thống 
VD: 2023/Phòng A VD: tốt VD:  
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STT 
Tên thiết bị, hệ 

thống phần mềm 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Năm đầu tư, mua sắm/Đơn 

vị quản lý sử dụng 
Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

(1) Bàn giao cho đơn vị 

chuyên môn các xã để tiếp 

tục khai thác sử dụng; 

(2) Bàn giao về Sở X  

(thuộc UBND tỉnh) 

2 
Hệ thống cơ sở dữ 

liệu B 
… … Hệ thống do Sở B triển khai … (như trên) 

n …….      

V 
Trang thiết bị 

CNTT khác 
     

1       

2       

..       
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Phụ lục II 

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, PHẦN MỀM  

TẠI UBND CẤP XÃ 

(Kèm theo Công văn số         /UBND  ngày     /5/2025 của UBND huyện) 

 

STT 
Tên thiết bị, hệ 

thống phần mềm 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Năm đầu tư, mua sắm/ bộ 

phận sử dụng 
Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

A UBND xã A 

I Thiết bị văn phòng      

1 Máy in VD: 10 VD: cái 
VD: 2023; Văn phòng thống 

kê 
VD: tốt 

VD: bàn giao cho xã A 

để tiếp tục sử dụng 

2 Máy tính để bàn      

3 Máy tính xách tay      

4 Máy scan      

n ………….      

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng VD: 01 
VD: hệ 

thống 

VD: 2023; Văn phòng thống 

kê 
VD: tốt 

VD: Bàn giao cho xã A 

(mới) (đơn vị tiếp nhận 

trụ sở) 

2 
Thiết bị chuyển 

mạch (Swtich) 
     

3 
Thiết bị an toàn 

thông tin 
     

4 Thiết bị máy chủ      

n ……………..      

III 

Hệ thống hội nghị 

truyền hình trực 

tuyến 
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STT 
Tên thiết bị, hệ 

thống phần mềm 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Năm đầu tư, mua sắm/ bộ 

phận sử dụng 
Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

1 
Thiết bị đầu cuối 

(VCS) 
VD: 01 

VD: hệ 

thống 

VD: 2023; Văn phòng thống 

kê 
VD: tốt VD: bàn giao cho xã A 

2 
Thiết bị camera hội 

nghị 
     

3 

Hệ thống âm thanh 

phòng họp trực 

tuyến 

    

VD: bàn giao cho xã A 

(mới) để bố trí Phòng 

tiếp công dân trực tuyến 

4 
Thiết bị hiển thị 

hình ảnh 
     

n ……………..      

IV 
Hệ thống phần 

mềm 
     

1 Ứng dụng quản lý A VD: 01 
VD: hệ 

thống 
VD: 2023 

VD: đang sử dụng 

(tạm dừng) 

VD: chuyển giao cho xã 

A; đơn vị chuyên môn 

để tiếp tuc khai thác sử 

dụng sử dụng 

2 
Hệ thống cơ sở dữ 

liệu B 
     

n …….      

V 
Các trang thiết bị 

khác 
     

1       

2       

..       

N UBND xã N 

I Thiết bị văn phòng      
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STT 
Tên thiết bị, hệ 

thống phần mềm 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Năm đầu tư, mua sắm/ bộ 

phận sử dụng 
Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

1 Máy in VD: 10 VD: cái 
VD: 2023; Văn phòng thống 

kê 
VD: tốt 

VD: chuyển giao về xã 

A để tiếp tuc sử dụng 

2 Máy tính để bàn      

3 Máy tính xách tay      

4 Máy scan      

n ………….      

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng VD: 01 
VD: hệ 

thống 

VD: 2023; Bộ phận văn 

phòng thống kê 
VD: tốt 

VD: chuyển giao cho xã 

A (đơn vị tếp nhận trụ 

sở) để tiếp tuc sử dụng 

2 
Thiết bị chuyển 

mạch (Swtich) 
     

3 
Thiết bị an toàn 

thông tin 
     

4 Thiết bị máy chủ      

n ……………..      

III 
Hệ hội nghị truyền 

hình trực tuyến 
     

1 
Thiết bị đầu cuối 

(VCS) 
VD: 01 

VD: hệ 

thống 
VD: 2023 VD: tốt 

VD: chuyển giao cho xã 

A để tiếp tuc sử dụng 

2 
Thiết bị camera hội 

nghị 
     

3 

Hệ thống âm thanh 

phòng họp trực 

tuyến 
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STT 
Tên thiết bị, hệ 

thống phần mềm 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Năm đầu tư, mua sắm/ bộ 

phận sử dụng 
Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

4 

Thiết bị hiển thị 

màn hình phòng 

họp trực tuyến 

     

n ……………..      

IV 
Hệ thống phần 

mềm 
     

1 Ứng dụng quản lý A VD: 01 
VD: hệ 

thống 
VD: 2023 VD: tốt 

VD: chuyển giao cho xã 

A; đơn vị chuyên môn 

để tiếp tuc khai thác sử 

dụng sử dụng 

2 
Hệ thống cơ sở dữ 

liệu B 
     

n …….      

V 
Các trang thiết bị 

khác 
     

1       

2       
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Phụ lục III 

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, PHẦN MỀM  

TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN, CẤP XÃ 

(Kèm theo Công văn số         /UBND  ngày     /5/2025 của UBND huyện) 

 

STT 
Tên thiết bị, hệ 

thống phần mềm 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

Năm đầu 

tư 
Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

A Tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện 

I Trang thiết bị      

1 Máy in VD: 10 VD: cái VD: 2023 VD: tốt 

VD: Bàn giao về cho Trung tâm 

Phục vụ hành chính công xã X (sau 

sáp nhập) tiếp nhận sử dụng 

2 Máy tính để bàn      

3 Máy tính xách tay      

4 Máy scan      

5 Máy bốc số      

6 Camera giám sát      

7 
Máy tra cứu thông 

tin 
     

8 Máy Photo      

9 

Hệ thống thông báo 

số thứ tự (bao gồm 

màn hình hiển thị 

và âm thanh) 

     

10 Điện thoại để bàn      

11 Tủ đựng hồ sơ      

n ……..      
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STT 
Tên thiết bị, hệ 

thống phần mềm 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

Năm đầu 

tư 
Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng VD: 01 
VD: hệ 

thống 
VD: 2023 VD: tốt 

VD: chuyển giao về cho Trung tâm 

Phục vụ hành chính công xã X (sau 

sáp nhập) tiếp nhận sử dụng 

2 
Thiết bị chuyển 

mạch (Swtich) 
     

3 
Thiết bị an toàn 

thông tin 
     

4 Thiết bị máy chủ      

n ………….      

B Tại Bộ phận một cửa xã A 

I Trang thiết bị      

1 Máy in VD: 10 VD: cái VD: 2023 VD: tốt 

VD: chuyển giao về cho Trung tâm 

Phục vụ hành chính công xã X (sau 

sáp nhập) tiếp nhận sử dụng 

2 Máy tính để bàn      

3 Máy tính xách tay      

4 Máy scan      

5 Máy bốc số      

6 Camera giám sát      

7 
Máy tra cứu thông 

tin 
     

8 Máy Photo      

9 
Hệ thống thông báo 

số thứ tự (bao gồm 
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STT 
Tên thiết bị, hệ 

thống phần mềm 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

Năm đầu 

tư 
Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

màn hình hiển thị 

và âm thanh) 

10 Điện thoại để bàn      

11 Tủ đựng hồ sơ      

n ……..      

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng VD: 01 
VD: hệ 

thống 
VD: 2023 VD: tốt 

VD: chuyển giao về cho Trung tâm 

Phục vụ hành chính công xã X (sau 

sáp nhập) tiếp nhận sử dụng 

2 
Thiết bị chuyển 

mạch (Swtich) 
     

3 
Thiết bị an toàn 

thông tin 
     

4 Thiết bị máy chủ      

n ………….      

N Tại Bộ phận một cửa xã N 

I Trang thiết bị      

1 Máy in VD: 10 VD: cái VD: 2023 VD: tốt 

VD: chuyển giao về cho Trung tâm 

Phục vụ hành chính công xã Z (sau 

sáp nhập) tiếp nhận sử dụng 

2 Máy tính để bàn      

3 Máy tính xách tay      

4 Máy scan     VD: Đề xuất bổ sung 01 máy 

5 Máy bốc số      

6 Camera giám sát      
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STT 
Tên thiết bị, hệ 

thống phần mềm 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

Năm đầu 

tư 
Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

7 
Máy tra cứu thông 

tin 
     

8 Máy Photo      

9 

Hệ thống thông báo 

số thứ tự (bao gồm 

màn hình hiển thị 

và âm thanh) 

     

10 Điện thoại để bàn      

11 Tủ đựng hồ sơ      

n ……..      

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng VD: 01 
VD: hệ 

thống 
VD: 2023 VD: tốt 

VD: chuyển giao về cho Trung tâm 

Phục vụ hành chính công xã X (sau 

sáp nhập) tiếp nhận sử dụng 

2 
Thiết bị chuyển 

mạch (Swtich) 
     

3 
Thiết bị an toàn 

thông tin 
     

4 Thiết bị máy chủ      

n ………….      
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Phụ lục IV 

DANH MỤC THIẾT BỊ, PHẦN MỀM CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

ĐÊ XUẤT BÀN GIAO VỀ CƠ QUAN CẤP TỈNH 

(Kèm theo Công văn số         /UBND  ngày     /5/2025 của UBND huyện) 

 

STT 
Tên thiết bị, hệ 

thống phần mềm 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

Năm đầu 

tư 
Hiện trạng sử dụng 

Lý do không có nhu cầu tiếp tục 

sử dụng và Phương án đề xuất 

1 (tên thiết bị)  VD: cái VD: 2023 VD: tốt 

(1) Dôi dư, không có nhu cầu sử 

dụng; 

(2) Bàn giao về tỉnh để điều phối sử 

dụng 

2 (tên thiết bị)  ……    

3       

4 (tên phần mềm) VD: 01 Hệ thống VD: 2023 VD: tốt 

(1) Phần mềm sử dụng quy mô toàn 

huyện; việc bàn giao về các xã sử 

dụng là không phù hợp 

(2) Bàn giao về Sở X để triển khai 

các xã trong toàn tỉnh 

5 

VD: Ứng dụng quản 

lý hạ tầng đô thị,  

quy hoạch đô thị 

thành phố Quảng 

Ngãi trên nền bản 

đồ số 

01 Hệ thống 2023 Tốt 

(1) Hệ thống sử dụng quy mô toàn 

thành phố; việc bàn giao về các xã 

sử dụng là không phù hợp 

(2) Bàn giao về Sở Xây dựng để 

triển khai toàn tỉnh 

6 ………      
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Phụ lục V 

ĐỂ XUẤT TRANG BỊ BỔ SUNG CHO CƠ QUAN CẤP XÃ 

(Kèm theo Công văn số         /UBND  ngày     /5/2025 của UBND huyện) 

 

STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá 

(triệu đồng) 
Thành tiền 

(triệu đồng) 

I (Xã/Phường/Đặc khu) A     

1 (tên thiết bị)     

2      

3 ………     

 …..     

II (Xã/Phường/Đặc khu) B     

1 (tên thiết bị)     

2      

3 ………     

 …..     

II (Xã/Phường/Đặc khu) C     

1 (tên thiết bị)     

2      

3 ………     

 Tổng     

Ghi chú: Bao gồm thiết bị để đảm bảo cấp độ 1 đối với Hệ thống mạng LAN của UBND Xã/thị trấn; nhiệm vụ đươc giao cho 

UBND cấp huyện, cần hoàn thành trước 30/6/2025 tại mục 19, 20 mục II Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 58/QĐ-UBQGCĐS 

ngày 19/04/2024 về Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số (Quyết định số 04/QĐ-BCĐ ngày 

03/6/2024 Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 58/QĐ-UBQGCĐS ngày 19/04/2024 

về Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số) 

--------------------------------------------- 
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